	TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG

	Ngành đào tạo: Thiết kế Thời trang
   Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Thiết kế Thời trang



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Công nghiệp thời trang
        Mã học phần: FAIN422852
2. Tên Tiếng Anh: Fashion Industry
3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ  

4. Phân bố thời gian: (2:0:4) (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học)
Thời gian học: 15 tuần

5. Các giảng viên phụ trách học phần 



1/ GV phụ trách chính: Trần Thanh Hương
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:


2.1/ Hồ Thị Thục Khanh
        2.2 / Nguyễn Thị Luyên
6. Điều kiện tham gia học tập học phần




Môn học trước: không

Môn học tiên quyết: Thiết kế trang phục nam

Khác: không
7. Mô tả tóm tắt học phần 
Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về ngành công nghiệp thời trang. Kết thúc môn học, sinh viên có khả năng trình bày và áp dụng kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất mặt hàng thời trang.
8. Mục tiêu Học phần 
	Mục tiêu


	Mô tả

 (Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghiệp thời trang: quá trình phát triển, công nghệ sản xuất, tổ chức quản lý.
	1.1, 1.2, 1.3

	G2
	Khả năng chủ động nhận diện, phân tích các điều kiện cần thiết và đề xuất phương án giải quyết cho một số vấn đề công nghệ, tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp may thời trang  
	2.1, 2.2, 2.3,  2.4, 2.5

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, đọc dịch tài liệu tiếng Anh và giao tiếp, thuyết trình các vấn đề về công nghiệp thời trang
	3.1, 3.2, 3.3

	G4
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các mô hình kỹ thuật và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
	4.1, 4.4, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6


9. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra 

Học phần
	MÔ TẢ MỤC TIÊU HỌC PHẦN

(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 
	CHUẨN ĐẦU RA CDIO

	G1
	G1.1
	Trình bày được lịch sử phát triển và cách xử lý số liệu của ngành công nghiệp thời trang
	1.1

	
	G1.2
	Nêu được các khái niệm, các lĩnh vực then chốt của ngành công nghiệp thời trang 
	1.2

	
	G1.3
	Trình bày được các qui trình kỹ thuật, qui trình công nghệ, lập kế hoạch và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp may thời trang
	1.3

	G2
	G2.1
	Giải thích, lập luận, giải quyết các vấn đề về chuẩn bị sản xuất, lập kế hoạch và tổ chức quản lý doanh nghiệp may thời trang
 
	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

	
	G2.2
	Khảo sát tài liệu và thông tin điện tử để thử nghiệm và khám phá kiến thức về công nghiệp thời trang 
	2.2.1, 2.2.3

	
	G2.3
	Kỹ năng phân tích, sắp xếp qui trình thực hiện các thao tác kỹ thuật hợp lý
	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3

	
	G2.4
	Rèn luyện kỹ năng và thái độ cá nhân đúng đắn; linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc.
	2.4.3, 2.4.4, 2.4.6

	
	G2.5
	Chủ động trong học tập, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và cập nhật kiến thức. 
	2.5.1, 2.5.2, 2.5.4

	G3
	G3.1
	Kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm và hợp tác kỹ thuật hiệu quả
	3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5

	
	G3.2
	Rèn luyện kỹ năng giao tiếp và truyền thông hiệu quả
	3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6

	
	G3.3
	Đọc hiểu một số tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh 
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Nhận thức và xác định được tầm quan trọng của hoạt động môi trường, xã hội đối với doanh nghiệp.
	4.1.1, 4.1.2,  4.1.3, 4.1.4, 4.1.5

	
	G4.2
	Tôn trọng nền văn hóa doanh nghiệp để chuẩn bị cho quá trình hội nhập thực tiễn của sinh viên.
	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	
	G4.3
	Hình thành ý tưởng và đề xuất mô hình chuẩn bị, quản lý sản xuất phù hợp với ngành công nghiệp thời trang
	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3

	
	G4.4
	Thiết kế, nhảy mẫu, giác sơ đồ, lập kế hoạch trong doanh nghiệp may thời trang
	4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4

	
	G4.5
	Triển khai mô phỏng công tác tổ chức quản lý sản xuất, tương ứng với điều kiện của doanh nghiệp.
	4.5.1,4.5.6

	
	G4.6
	Vận hành, cải thiện và phát triển các mô hình sản xuất theo điều kiện thực tế của doanh nghiệp.
	4.6.1, 4.6.4, 4.6.6


10. Nhiệm vụ của sinh viên 


· Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% giờ trên lớp.

· Sinh viên hoàn thành các nhiệm vụ, bài tập được giao.

11.  Tài liệu học tập 

· Tài liệu học tập chính

[1] Giáo trình:  Trần Thanh Hương  - Công nghiệp thời trang - NXB  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2015
· Sách tham khảo

[2] Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất may - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2014.

[3] Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất may - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2015.

[4] ROLAND BARTHES – The Fashion System - Translated by Mathew Ward and Richard Howard

[5] COLIN MC DOWELL - The literary companion to Fashion  
[6] ELIZABETH WILSON – Adorned in Dreams: Fashion & Modernity
[7] Calasibetta, Charlotte Mankey and Phyllis Tortora - The Fairchild Dictionary of Fashion - Illustrated by Bina Abling. 3rd ed. New York - Fairchild Publications - 2003.
[8] Choi, Tsan-Ming ed - Fashion Supply Chain Management: Industry and Business Analysis - Hershey, PA: Business Science Reference, - 2012. 
[9] Gehlhar, Mary - Fashion Designer Survival Guide: Start and Run Your Own Fashion Business - Rev. and expanded ed. - New York: Kaplan - 2008.
[10] Kincade, Doris H. and Fay Y. Gibson - Merchandising of Fashion Products - Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall - 2010.
[11] Manlow, Veronica - Designing Clothes: Culture and Organization of the Fashion Industry - New Brunswick: Transaction Publishers - 2007.
[12] Tài liệu tham khảo tại các doanh nghiệp may thời trang và Internet.
12. Tỷ lệ phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  
	STT
	Nội dung
	Hình thức
	Thời gian TH
	Công cụ kiểm tra
	Chuẩn 

đầu ra

KT
	% 

điểm số

	BT1
	Hãy tóm tắt quá trình phát triển công nghệ thời trang Việt nam trong 1000 từ.
	Cá nhân
	Tuần 1
	Báo cáo tóm tắt
	G1.1, G1.2
	5 



	BT2
	Phân tích chuỗi giá trị của ngành công nghiệp thời trang
	Cá nhân
	Tuần 2
	Báo cáo tóm tắt
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2
	5



	BT3
	Trình bày cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của các phòng ban, sơ đồ qui trình công nghệ trong một doanh nghiệp may thời trang Việt nam  tự chọn và giải thích những công việc là thế mạnh của SV tốt nghiệp từ ngành Thiết kế thời trang.


	Nhóm
	Tuần 3

Tuần 10
	Vẽ  sơ đồ + Thuyết trình bằng power point
	  G1.3, G2.1,   G2.3, G2.5, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2
	20



	BT4
	Đọc dịch tài liệu tiếng Anh cho trước và liệt kê 100 từ vựng thông dụng trong công nghệ thời trang (Anh – Việt)
	Nhóm 
	Tuần 4
	Báo cáo nhóm
	G2.2, G2.4, G2.5, G3.1, G3.3
	10



	BT5
	Triển khai nhảy mẫu mã hàng áo sơ mi nam theo bảng thông số kích thước cho trước


	Cá nhân
	Tuần 5 

Tuần  6 


	Vẽ mẫu.


	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.4, G2.5, G4.4, G4.5
	10



	BT6
	Ghép cỡ vóc cho một số bảng sản lượng hàng cho trước
	Cá nhân
	Tuần 7


	Bài tập về nhà.
	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.4, G2.5, G4.4, G4.5
	5 

	BT7
	Giác sơ đồ 


	Cá nhân
	Tuần 8
	Bài tập về nhà.
	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.4, G2.5, G4.4, G4.5
	10



	BT8
	Thực hành triển khai bài tập về công tác lập kế hoạch sản xuất.
	Cá nhân 
	Tuần 12
	Bài tập về nhà
	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4
	10



	BT9
	Tìm hiểu điều kiện thực tế của doanh nghiệp, đề xuất những giải pháp cải tiến sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp thời trang
	Nhóm
	Tuần 13
	Báo cáo nhóm
	G2.2, G2.4, G2.5, G3.1, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6
	20



	BT 10
	Thực hiện phân vùng trên sản phẩm may tự chọn.
	Cá nhân
	Tuần 15
	Bài tập về nhà
	G1.2, G1.3, G2.4, G2.5, G3.3, G4.1, G4.2
	5




13. Thang điểm: 10 điểm
Quá trình: Tổng  điểm của các bài tập trên (50%)
Cuối kỳ : 50%

14. Nội dung và kế hoạch thực hiện
	Tuần thứ 1: 

Chương 1: Tổng quan về ngành Công nghiệp thời trang (2/0/4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

1.1. Quá trình phát triển ngành Công nghiệp thời trang thế giới và Việt nam

1.1.1. Quá trình phát triển ngành Công nghiệp thời trang thế giới

1.1.2. Quá trình phát triển ngành Công nghiệp thời trang Việt nam

Tóm tắt các PPGD
+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Nêu vấn đề
	

	
	G1.1, G1.2, G4.1, G4.2



	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
BT1: Hãy tóm tắt quá trình phát triển công nghệ thời trang Việt nam trong 1000 từ.
	

	
	G1.1, G1.2

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập
[1] Giáo trình:  Trần Thanh Hương  - Công nghiệp thời trang- NXB  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2015
[4] ROLAND BARTHES – The Fashion System- translated by Mathew Ward and Richard Howard

[5] COLIN MC DOWELL The literary companion to Fashion  
[6] ELIZABETH WILSON – Adorned in Dreams: Fashion & Modernity
[12] Tài liệu tham khảo tại các doanh nghiệp may thời trang và Internet.

	


	Tuần thứ 2: 

Chương 1: Tổng quan về ngành Công nghiệp thời trang (2/0/4)(tt)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

1.2. Giới thiệu về chuỗi giá trị (các lĩnh vực then chốt) ngành của ngành công nghiệp thời trang

· Thiết kế và sản xuất vật liệu thời trang

· Thiết kế và sản xuất sản phẩm thời trang

· Tiếp thị, tiêu thụ và bán sản phẩm thời trang 

· Trình diễn thời trang

· Thế giới thời trang

· Hệ thống thời trang

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Nêu vấn đề
	

	
	G1.2, G1.3, G2.1, G4.1, G4.2



	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
BT 2:  Phân tích chuỗi giá trị của ngành công nghiệp thời trang
	

	
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập
[1] Giáo trình:  Trần Thanh Hương  - Công nghiệp thời trang- NXB  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2015
[4] ROLAND BARTHES – The Fashion System- translated by Mathew Ward and Richard Howard
[8] Choi, Tsan-Ming ed. Fashion Supply Chain Management : Industry and Business Analysis. Hershey, PA : Business Science Reference, c2012. 
[12] Tài liệu tham khảo tại các doanh nghiệp may thời trang và Internet.

	


	Tuần thứ 3: 

Chương 1: Tổng quan về ngành Công nghiệp thời trang (2/0/4)(tt)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

1.1. Ngành công nghiệp thời trang tại Việt nam

1.1.1. Thời trang cao cấp (high-end)

1.1.2. Thời trang may sẵn (ready-to-wear)

1.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp may thời trang 

1.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong doanh nghiệp chuyên doanh thời trang may sẵn

1.1.2.3. Một số doanh nghiệp chuyên doanh thời trang may sẵn trên thị trường Việt nam

Tóm tắt các PPGD:
+ Thuyết trình và diễn giảng
	

	
	G1.1, G1.2, G1.3, G4.1, G4.2



	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Bài tập số 3
· Trình bày cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của các phòng ban, sơ đồ qui trình công nghệ trong một doanh nghiệp may thời trang Việt nam tự chọn và giải thích những công việc là thế mạnh của SV tốt nghiệp từ ngành Thiết kế thời trang.

·  Chuẩn bị báo cáo nhóm trong tuần 10

	


	
	G1.3, G2.1, G2.3, G2.5, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập
[1] Giáo trình:  Trần Thanh Hương  - Công nghiệp thời trang- NXB  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2015
 [2] Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất may - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2014.

[3] Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất may- NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2015.

	


	Tuần thứ 4: 

Chương 2: Qui trình công nghệ sản xuất hàng thời trang may sẵn (2/0/4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

2.1. Mô hình cấu trúc quá trình sản xuất

2.2 Chuẩn bị sản xuất.
2.2.1.  Chuẩn bị về Nguyên phụ liệu

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng
	

	
	G1.3, G2.1, G2.3, G2.4, G4.1, G4.2



	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Tự học các nội dung liên quan đến yêu cầu kiểm tra khổ, số lượng, chất lượng nguyên phụ liệu trước khi tiến hành sản xuất.
BT4: Đọc dịch tài liệu tiếng Anh cho trước và liệt kê 100 từ vựng thông dụng trong công nghệ thời trang (Anh – Việt)
	

	
	G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập
[1] Giáo trình:  Trần Thanh Hương  - Công nghiệp thời trang- NXB  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2015
 [2] Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất may - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2014.

[3] Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất may- NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2015.

	


	Tuần thứ 5: 

Chương 2: Qui trình công nghệ sản xuất hàng thời trang may sẵn (2/0/4)(tt)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

2.2. Chuẩn bị sản xuất 
2.2.2. Chuẩn bị về Thiết kế
- đề xuất và chọn mẫu

- Nghiên cứu mẫu

- Thiết kế mẫu

- Chế thử mẫu

- Nhảy mẫu

Tóm tắt các PPGD: 
+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Đặt câu hỏi - Giải đáp
	

	
	G1.2, G1.3, G2.1, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2



	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
ôn lại kiến thức về thiết kế áo sơ mi nam
Thiết kế và cắt bộ rập cứng thành phẩm cho các chi tiết chính của áo sơ mi nam theo tỉ lệ thu  nhỏ.
	

	
	G1.3, G2.3, G2.4, G2.5

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập
[1] Giáo trình:  Trần Thanh Hương  - Công nghiệp thời trang- NXB  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2015
 [2] Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất may - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2014.

[3] Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất may- NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2015.

[11] Manlow, Veronica. Designing Clothes : Culture and Organization of the Fashion Industry. New Brunswick : Transaction Publishers, c2007.
[12] Tài liệu tham khảo tại các doanh nghiệp may thời trang và Internet.
	


	Tuần thứ 6: 

Chương 2: Qui trình công nghệ sản xuất hàng thời trang may sẵn (2/0/4)(tt)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

2.2.2 Chuẩn bị về Thiết kế
- Nhảy mẫu (tt)

BT 5: Triển khai nhảy mẫu mã hàng áo sơ mi nam theo bảng thông số kích thước cho trước và hướng dẫn của Giáo viên

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng
	

	
	G1.3, G2.1, G2.3, G2.4, G2.5

	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Tiếp tục triển khai bài tập 5 theo hướng dẫn.
	

	
	G1.3, G2.1, G2.3, G2.4, G2.5

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập
[1] Giáo trình:  Trần Thanh Hương  - Công nghiệp thời trang- NXB  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2015
 [2] Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất may - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2014.

[3] Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất may- NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2015.

[11] Manlow, Veronica. Designing Clothes : Culture and Organization of the Fashion Industry. New Brunswick : Transaction Publishers, c2007.
[12] Tài liệu tham khảo tại các doanh nghiệp may thời trang và Internet.
	


	Tuần thứ 7: 

Chương 2: Qui trình công nghệ sản xuất hàng thời trang may sẵn (2/0/4)(tt)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp:
2.2.2. Chuẩn bị về Thiết kế
·  Cắt mẫu cứng
· Ghép cỡ vóc
BT 6: Ghép cỡ vóc cho một số bảng sản lượng  hàng cho trước 

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng
	

	
	G1.1, G1.3, G2.1, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2



	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Tiếp tục thực  hiện bài tập số 6.
Chuẩn bị bộ rập cứng cho bài tập giác sơ đồ (BT7)


	

	1. 
	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.4, G2.5, G4.4, G4.5

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập
[1] Giáo trình:  Trần Thanh Hương  - Công nghiệp thời trang- NXB  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2015
 [2] Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất may - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2014.

[3] Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất may- NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2015.

[11] Manlow, Veronica. Designing Clothes : Culture and Organization of the Fashion Industry. New Brunswick : Transaction Publishers, c2007.
[12] Tài liệu tham khảo tại các doanh nghiệp may thời trang và Internet.
	


	Tuần thứ 8: 

Chương 2: Qui trình công nghệ sản xuất hàng thời trang may sẵn (2/0/4) (tt)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

2.2.2. Chuẩn bị về Thiết kế
·  Giác sơ đồ

2.2.3. Chuẩn bị về công nghệ
- Giới thiệu định mức kỹ thuật

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng
	

	
	G1.3, G2.1, G2.3, G4.1, G4.2



	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
BT 7: Giác sơ đồ theo hướng dẫn cho trước

	

	1. 
	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.4, G2.5, G4.4, G4.5

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập
[1] Giáo trình:  Trần Thanh Hương  - Công nghiệp thời trang- NXB  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2015
 [2] Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất may - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2014.

[3] Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất may- NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2015.

[11] Manlow, Veronica. Designing Clothes : Culture and Organization of the Fashion Industry. New Brunswick : Transaction Publishers, c2007.
[12] Tài liệu tham khảo tại các doanh nghiệp may thời trang và Internet.
	


	Tuần thứ 9: 

Chương 2: Qui trình công nghệ sản xuất hàng thời trang may sẵn (2/0/4)(tt)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

2.2.3. Chuẩn bị về công nghệ

- Giới thiệu bộ tài liệu kỹ thuật công nghệ cho mã hàng.

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng
	

	
	G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5


	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Sưu tầm và tập đọc dịch các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành công nghiệp thời trang bằng tiếng Anh
	

	1. 
	G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập
[1] Giáo trình:  Trần Thanh Hương  - Công nghiệp thời trang- NXB  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2015
 [2] Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất may - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2014.

[3] Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất may- NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2015.
[12] Tài liệu tham khảo tại các doanh nghiệp may thời trang và Internet.
	


	Tuần thứ 10: 

Chương 2: Qui trình công nghệ sản xuất hàng thời trang may sẵn (2/0/4)(tt)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

2.3. Triển khai các công đoạn sản xuất.



2.3.1. Công đoạn Cắt



2.3.2. Công đoạn may



2.3.3. Công đoạn hoàn tất.

Báo cáo bài tập số 3
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Làm việc, thuyết trình nhóm
	

	
	G1.2, G1.3, G2.1, G2.3, G2.4, G2.5, G3.1, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2

	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Sưu tầm hình ảnh và tên gọi của các trang thiết bị sử dụng trong công đoạn cắt, may, hoàn tất sản phẩm may thời trang.
	G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập
[1] Giáo trình:  Trần Thanh Hương  - Công nghiệp thời trang- NXB  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2015
 [2] Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất may - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2014.

[3] Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất may- NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2015.
[12] Tài liệu tham khảo tại các doanh nghiệp may thời trang và Internet.
	


	Tuần thứ 11: 

Chương 3: Tổ chức quản lý trong doanh nghiệp thời trang (2/0/4)

	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
1.1. Công tác lập kế hoạch sản xuất
· Khái niệm

· Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch sản xuất

· Các bước lập kế hoạch

· Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch trong doanh nghiệp May Thời trang

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giảng

+ Làm việc nhóm và thuyết trình nhóm
	

	
	G2.1, G2.3, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2

	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Tìm hiểu cơ cấu nhân sự của phòng kế hoạch và nhiệm vụ, quyền hạn của từng nhân viên phòng kế hoạch trong doanh nghiệp may thời trang tự chọn
	

	1. 
	G2.4, G2.5, G4.1, G4.2

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập
[1] Giáo trình:  Trần Thanh Hương  - Công nghiệp thời trang- NXB  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2015
[7] Calasibetta, Charlotte Mankey and Phyllis Tortora. The Fairchild Dictionary of Fashion. illustrated by Bina Abling. 3rd ed. New York : Fairchild Publications, c2003.
[9] Gehlhar, Mary. Fashion Designer Survival Guide : Start and Run Your Own Fashion Business. Rev. and expanded ed. New York : Kaplan, c2008.
[10] Kincade, Doris H. and Fay Y. Gibson. Merchandising of Fashion Products. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2010.
[11] Manlow, Veronica. Designing Clothes : Culture and Organization of the Fashion Industry. New Brunswick : Transaction Publishers, c2007
[12] Tài liệu tham khảo tại các doanh nghiệp may thời trang và Internet.
	


	Tuần thứ 12: 

Chương 3: Tổ chức quản lý trong doanh nghiệp thời trang (2/0/4) (tt)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2))
	

	Nội dung GD trên lớp

3.1. Công tác lập kế hoạch sản xuất (tt)

· Lập lịch trình sản xuất

· Lập kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp may thời trang

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng
	

	
	G1.1, G2.1, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6

	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:(4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
BT8:  Thực hành triển khai bài tập về công tác lập kế hoạch sản xuất.
	

	1. 
	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập
[1] Giáo trình:  Trần Thanh Hương  - Công nghiệp thời trang- NXB  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2015
[7] Calasibetta, Charlotte Mankey and Phyllis Tortora. The Fairchild Dictionary of Fashion. illustrated by Bina Abling. 3rd ed. New York : Fairchild Publications, c2003.
[9] Gehlhar, Mary. Fashion Designer Survival Guide : Start and Run Your Own Fashion Business. Rev. and expanded ed. New York : Kaplan, c2008.
[10] Kincade, Doris H. and Fay Y. Gibson. Merchandising of Fashion Products. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2010.
[11] Manlow, Veronica. Designing Clothes : Culture and Organization of the Fashion Industry. New Brunswick : Transaction Publishers, c2007
[12] Tài liệu tham khảo tại các doanh nghiệp may thời trang và Internet.
	


	Tuần thứ 13: 

Chương 3: Tổ chức quản lý trong doanh nghiệp thời trang (2/0/4) (tt)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội dung GD trên lớp

3.2. Tổ chức quản lý doanh nghiệp 

· Khái niệm

· Các chức năng của quản lý

· Nguyên tắc và phương pháp quản lý

· Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức quản lý sản xuất

· Đặc trưng văn hóa trong môi trường làm việc của doanh nghiệp may thời trang
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Nêu vấn đề
	

	
	G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5



	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:(6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
BT 9: Tìm hiểu điều kiện thực tế của doanh nghiệp, đề xuất những giải pháp cải tiến sản xuất trong lĩnh vực công nghiêp thời trang
	

	
	G2.2, G2.4, G2.5, G3.1, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập
[1] Giáo trình:  Trần Thanh Hương  - Công nghiệp thời trang- NXB  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2015
[7] Calasibetta, Charlotte Mankey and Phyllis Tortora. The Fairchild Dictionary of Fashion. illustrated by Bina Abling. 3rd ed. New York : Fairchild Publications, c2003.
[9] Gehlhar, Mary. Fashion Designer Survival Guide : Start and Run Your Own Fashion Business. Rev. and expanded ed. New York : Kaplan, c2008.
[10] Kincade, Doris H. and Fay Y. Gibson. Merchandising of Fashion Products. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2010.
[11] Manlow, Veronica. Designing Clothes : Culture and Organization of the Fashion Industry. New Brunswick : Transaction Publishers, c2007
[12] Tài liệu tham khảo tại các doanh nghiệp may thời trang và Internet.
	


	Tuần thứ 14: 

Chương 3: Tổ chức quản lý trong doanh nghiệp thời trang (2/0/4) (tt)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4



	Nội dung GD trên lớp

3.2.Tổ chức quản lý doanh nghiệp (tt)

· Quản lý về nhân lực.
· Quản lý máy móc, thiết bị 
· Quản lý vật tư
· Quản lý chi phí
· Quản lý năng suất – chất lượng 
· Quản lý thời gian.
3.3.Kiểm tra chất lượng sản phẩm 
- Khái niệm

- Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng

Phương pháp kiểm tra đánh giá
+ Bài thu hoạch cá nhân
	

	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Tiếp tục triển khai bài tập số 9
	G2.2, G2.4, G2.5, G3.1, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập
[1] Giáo trình:  Trần Thanh Hương  - Công nghiệp thời trang- NXB  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2015
[7] Calasibetta, Charlotte Mankey and Phyllis Tortora. The Fairchild Dictionary of Fashion. illustrated by Bina Abling. 3rd ed. New York : Fairchild Publications, c2003.
[9] Gehlhar, Mary. Fashion Designer Survival Guide : Start and Run Your Own Fashion Business. Rev. and expanded ed. New York : Kaplan, c2008.
[10] Kincade, Doris H. and Fay Y. Gibson. Merchandising of Fashion Products. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2010.
[11] Manlow, Veronica. Designing Clothes : Culture and Organization of the Fashion Industry. New Brunswick : Transaction Publishers, c2007
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	Tuần thứ 15: 

Chương 3: Tổ chức quản lý trong doanh nghiệp thời trang (2/0/4) (tt)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	G1.3, G2.1, G2.3, G2.4

G2.5, G3.3, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6



	Nội dung GD trên lớp

3.3.Kiểm tra chất lượng sản phẩm 
- Các phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm may thời trang
- Các phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm may thời trang

- Phân vùng trên sản phẩm

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp may thời trang 

+ Ôn tập hết môn

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Nêu và giải quyếtt vấn đề 
	

	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
BT 10: Thực hiện phân vùng trên sản phẩm may tự chọn.
Ôn tập hết môn
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	
	G1.2, G1.3, G2.4, G2.5, G3.3, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập
[1] Giáo trình:  Trần Thanh Hương  - Công nghiệp thời trang- NXB  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2015
[7] Calasibetta, Charlotte Mankey and Phyllis Tortora. The Fairchild Dictionary of Fashion. illustrated by Bina Abling. 3rd ed. New York : Fairchild Publications, c2003.
[9] Gehlhar, Mary. Fashion Designer Survival Guide : Start and Run Your Own Fashion Business. Rev. and expanded ed. New York : Kaplan, c2008.
[10] Kincade, Doris H. and Fay Y. Gibson. Merchandising of Fashion Products. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2010.
[11] Manlow, Veronica. Designing Clothes : Culture and Organization of the Fashion Industry. New Brunswick : Transaction Publishers, c2007
[12] Tài liệu tham khảo tại các doanh nghiệp may thời trang và Internet.
	


15. Đạo đức khoa học: 

· Sinh viên không sao chép các báo cáo, bài viết của nhau. 

· Các phần trích dẫn trong báo cáo, tiểu luận phải ghi rõ xuất sứ; tên tác giả và  năm xuất bản

16. Ngày phê duyệt:     ngày         /tháng           /năm

17. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa

ThS. Vũ Minh Hạnh
	Tổ trưởng BM

ThS. Hồ Thị Thục Khanh
	Người biên soạn

ThS. Trần Thanh Hương


18. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:



















